PHỤ LỤC
Kết quả sơ kết 5 năm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/7/2017
của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND, ngày        tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng

	Stt
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả

	
	
	
	Năm
2018
	Năm
2019
	Năm
2020
	Năm
2021
	Năm
2022

	1
	Tuổi thọ trung bình 
	Tuổi
	68 
	68
	69 
	70 
	70

	2
	Số năm sống khỏe đạt tối thiểu 
	Năm
	57 
	57
	59 
	60 
	60

	3
	Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế 
	%
	95,9
	96,9
	97,9
	98,9
	99,9

	4
	Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho BHYT 
	%
	4,1
	3,1
	2,1
	1,1
	0,1

	5
	Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 12 loại vắc xin 
	%
	91,4 
	80,1
	90,0
	92,6
	93,0

	6
	Giảm tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi 
	%o
	13,1 
	19,6
	10,1
	4,7
	6,34

	7
	Giảm tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi 
	%o
	13,1 
	7,8
	6,76
	3,5
	3,17

	8
	Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em < 5 tuổi
	%
	18,5 
	17,4
	12,3
	11,2 
	11,8

	9
	Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành 
	%
	8,5
	8,6
	8,7
	8,8
	8,9

	10
	Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam 
	cm
	164 
	164
	165
	165
	165

	11
	Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nữ 
	cm
	153 
	154
	155
	155
	155

	12
	Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe 
	%
	
	
	99
	95
	95

	13
	Tỷ lệ trạm y tế thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm 
	%
	
	
	81
	100
	100

	14
	Số giường bệnh viện/vạn dân 
	Giường
	15,1 
	14,7
	14,5 
	14,4 
	17,8

	15
	Số bác sỹ/vạn dân 
	Bác sỹ
	8,1 
	8,06
	8,4 
	8,5 
	8,5

	16
	Số dược sỹ đại học/vạn dân 
	Dược sỹ
	0,5 
	0,7
	0,64
	0,62
	0,62

	17
	Số điều dưỡng /vạn dân 
	Điều
dưỡng
	6,5 
	6,5
	6,4
	8,2
	8,2

	18
	Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế 
	%
	85 
	85
	90 
	90 
	90 



